
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
    DANH SÁCH THI  

Chuẩn đầu ra Tin học đợt tháng 12 năm 2021   

Ngày thi: 20/12/2021 

 

Thi tại :  

 
Phòng số: 1 

 

    

Ca thi: 8h00’ – 10h00 

  

STT SBD 
Tài 

khoản 
Mã SV Họ và tên Lớp 

Ghi 

chú 

1 001 T122001 20B340301371 Phạm Thị An K65B1_LT_KT_BH_CQ   

2 002 T122002 19B850103091 Cổ Văn An K64B3_LT_QLDD_CQ   

3 003 T122003 187620211014 Nguyễn Danh An K63_CBLS   

4 004 T122004 187620112005 Đàm Thế Anh K63_BVTV   

5 005 T122005 20B340301455 Trương Đức Bách K65B1_LT_KT_BH_CQ   

6 006 T122006 187620211012 Võ Thành Bạn K63_QLTNR   

7 007 T122007 20B640101407 Trần Thị Bình K65B2_LT_THUY_CQ   

8 008 T122008 187620211034 H' Brách K63_QLTNR   

9 009 T122009 18B850103016 Bùi Văn Chiến K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

10 010 T122010 18B850103005 Nguyễn Thành Cương K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

11 011 T122011 187620110022 Võ Thành Đan K63_KHCT   

12 012 T122012 18B640101069 Nguyễn Ánh Đăng K9B_LT_TY_CQ   

13 013 T122013 187620211026 Nhâm Hải Đăng K63_QLTNR   

14 014 T122014 18B850103006 Nguyễn Xuân Danh K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

15 015 T122015 20B640101353 Hồ Quân Đạt K65B2_LT_THUY_CQ   

16 016 T122016 20B340301369 Nguyễn Ngọc Điệp K65B1_LT_KT_BH_CQ   

17 017 T122017 18B640101041 Nguyễn Thành Đông K9B_LT_TY_CQ   

18 018 T122018 187620112008 Nguyễn Thị Thùy Dư K63_BVTV   

19 019 T122019 18B640101006 Trần Minh Đức K9B_LT_TY_CQ   

20 020 T122020 19B850103391 Nguyễn Quang Dũng K64B3_LT_QLDD_CQ   

21 021 T122021 187580201004 Ngô Bá Bình  Dương K63_TKNT   

22 022 T122022 187620211006 Trần Quốc Duy K63_QLTNR   

23 023 T122023 175640101039 Trương Ngọc Thiện  Duyên K62B_THUY   

24 024 T122024 20B640101357 Nguyễn Ngọc Hà K65B2_LT_THUY_CQ   

25 025 T122025 18B850103022 Trịnh Thị Hà K9B_LT_VB2_QLDD_CQ   

26 026 T122026 175640101067 Bùi Quốc  Hải K62B_THUY   

27 027 T122027 187620110020 Ma Hàng K63_KHCT   

28 028 T122028 20B340301365 Cao Thị Hào K65B1_LT_KT_BH_CQ   

29 029 T122029 187620112007 Võ Phúc Hậu K63_BVTV   

30 030 T122030 18B640101008 Phạm Thanh Hiền K9B_LT_TY_CQ   

  

Tổng số SV dự thi:  

 

Tổng số SV vắng thi:  

 

 

Cán bộ coi thi 1 

  

Cán bộ coi thi 2 

 


